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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN CHUYÊN MÔN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và thực hiện các dự án, đề án chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	
Nơi nhận: 
- Như điều 3 
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Các Thứ trưởng
- Lưu VT, Vụ KHTC
	KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 


Nguyễn Công Thành


 
QUY CHẾ 
LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN CHUYÊN MÔN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 814/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Chương 1:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy chế này quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện và nghiệm thu các dự án, đề án chuyên môn (dưới đây gọi chung là các dự án chuyên môn) thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chế này không điều chỉnh đối với các nhiệm vụ có tính chất thường xuyên.

Quy chế này được áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện và nghiệm thu các dự án chuyên môn.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu của công tác quản lý các dự án chuyên môn
1. Thống nhất quản lý các dự án chuyên môn thuộc các lĩnh vực do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì quản lý và thực hiện.

2. Đảm bảo việc sử dụng ngân sách của Nhà nước trong việc thực hiện các dự án chuyên môn đúng mục đích, đạt chất lượng và có hiệu quả.

3. Xác định rõ yêu cầu quản lý phù hợp với mục đích sử dụng vốn, xác lập và công khai hóa các yêu cầu quản lý.

4. Phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý chuyên môn, đơn giản hóa các thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý các dự án chuyên môn
1. Các dự án chuyên môn phải xuất phát từ yêu cầu phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong từng lĩnh vực và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Các dự án chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện phải nằm trong kế hoạch hàng năm Bộ đã giao cho đơn vị thực hiện.

3. Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thực hiện phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính.

4. Tuân thủ các quy trình, quy phạm, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá được cấp có thẩm quyền ban hành.

Điều 4. Trình tự quản lý các dự án chuyên môn
Trình tự quản lý các dự án chuyên môn bao gồm các giai đoạn sau:

1. Lập kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn hàng năm: Căn cứ hướng dẫn lập kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm của Bộ, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, các đơn vị tiến hành lập kế hoạch chuyên môn, trong đó nêu cụ thể các dự án cần triển khai theo thứ tự ưu tiên trình Bộ trưởng phê duyệt.

2. Lập dự án:

a) Dự án chỉ được lập khi có trong danh mục kế hoạch Bộ giao cho đơn vị, hoặc được Bộ cho phép bằng văn bản.

b) Công tác lập dự án bao gồm toàn bộ các công việc nghiên cứu, khảo sát, xác định nội dung chuyên môn, dự toán kinh phí, hoàn thành văn bản, thẩm định và phê duyệt dự án.

3. Thực hiện dự án: Bao gồm toàn bộ các công việc từ khi có quyết định phê duyệt dự án, giao kế hoạch thực hiện cho đến khi hoàn thành toàn bộ dự án.

4. Nghiệm thu kết thúc dự án: Bao gồm các công việc kiểm tra nghiệm thu, thẩm định về khối lượng, chất lượng sản phẩm dự án của các cơ quan chức năng hoặc của Hội đồng nghiệm thu (nếu có).

Điều 5. Các loại dự án chuyên môn và thẩm quyền phê duyệt
1. Tuỳ theo tính chất và quy mô, các dự án chuyên môn được phân loại như sau:

a) Dự án quan trọng có tính quốc gia liên ngành: Là dự án có liên quan đến nhiều Bộ, ngành, địa phương và có liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau.

b) Dự án cấp Bộ, ngành: Là dự án có mục tiêu nhằm giải quyết những nhiệm vụ lớn, có liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên môn và có dự toán kinh phí trên 1 tỷ đồng.

c) Dự án cấp cơ sở: Là dự án có dự toán kinh phí đến 1 tỷ đồng.

2. Thẩm quyền phê duyệt dự án:

a) Dự án quan trọng có tính chất liên ngành: Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Dự án cấp Bộ, ngành, cấp cơ sở: Các đơn vị trình Bộ trưởng phê duyệt. Căn cứ tầm quan trọng và quy mô của từng dự án, Bộ trưởng có thể phân cấp cho thủ trưởng các đơn vị phê duyệt.

Chương 2:
TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT CÁC DỰ ÁN CHUYÊN MÔN
Điều 6. Lập dự án chuyên môn
Nội dung cơ bản của dự án chuyên môn bao gồm:

1. Sự cần thiết, mục tiêu và nhiệm vụ của dự án:

Cần nêu rõ cơ sở pháp lý, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ của dự án; thời gian thực hiện, địa điểm thực hiện dự án, chủ đầu tư, chủ quản đầu tư, đơn vị thựchiện, đơn vị phối hợp thực hiện (nếu có).

2. Hiện trạng về thông tin tư liệu, những công việc đã làm có liên quan đến dự án:

Nêu rõ đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của khu vực thực hiện dự án. Những thông tin, tư liệu, công việc đã làm có liên quan đến nội dung dự án và đánh giá mức độ sử dụng phục vụ cho dự án.

3. Nội dung chính của dự án:

Nêu cụ thể những công việc cần làm, những giải pháp kỹ thuật - công nghệ, khối lượng nhiệm vụ, thời gian hoàn thành và các sản phẩm của dự án.

4. Dự toán kinh phí: 

Bao gồm các văn bản pháp lý được sử dụng để lập dự toán như các thông tư hướng dẫn, định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi và các văn bản khác có liên quan; dự toán chi tiết cho từng hạng mục công việc và tổng dự toán của toàn bộ dự án; đối với những dự án lớn chưa lập được dự toán chi tiết của từng hạng mục công việc thì có thể lập dự toán cho các hạng mục công việc chính, trong quá trình triển khai dự án sẽ lập dự toán chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt sau; nguồn kinh phí đầu tư cho thực hiện dự án.

5. Tổ chức thực hiện:

Nêu rõ cơ chế thực hiện, tiến độ thực hiện, tiến độ cấp phát kinh phí...

6. Phần phụ lục (nếu có).

Điều 7. Thẩm định dự án chuyên môn
Tất cả các dự án chuyên môn trước khi phê duyệt phải được thẩm định. Trình tự và nội dung thẩm định được quy định như sau:

1. Đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ và Bộ phê duyệt:

a) Vụ Kế hoạch Tài chính là cơ quan chủ trì thẩm định các dự án chuyên môn do Thủ tướng Chính phủ và Bộ phê duyệt. Trước khi gửi dự án về Bộ để thẩm định, đơn vị phải tiến hành thẩm định ở cấp cơ sở. Quy trình thẩm định cấp cơ sở do thủ trưởng đơn vị quyết định.

b) Hồ sơ đề nghị Bộ thẩm định gửi qua Vụ Kế hoạch Tài chính, gồm tờ trình và 5 bộ hồ sơ dự án.

c) Khi nhận được hồ sơ xin thẩm định, Vụ Kế hoạch Tài chính chuyển cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để lấy ý kiến thẩm định hoặc các thành viên Hội đồng thẩm định (nếu có).

d) Khi xét thấy cần thiết, Bộ trưởng quyết định thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định những dự án có phạm vi, nội dung, tính chất và quy mô lớn, có tính quốc gia, liên ngành, liên quan đến nhiều lĩnh vực.

đ) Thời gian thẩm định không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sau khi có ý kiến thẩm định, Vụ Kế hoạch Tài chính tổng hợp và thông báo cho đơn vị tiếp thu, chỉnh sửa. Thời gian chỉnh sửa không quá 5 ngày làm việc. Hồ sơ sau khi chỉnh sửa và tờ trình đề nghị phê duyệt, trong đó nêu rõ những ý kiến đã tiếp thu sửa chữa. Trên cơ sở dự án đã chỉnh sửa, Vụ Kế hoạch Tài chính xem xét trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

2. Đối với các dự án đã phân cấp cho các đơn vị phê duyệt: 

Việc thẩm định do thủ trưởng đơn vị quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định của mình.

3 Nội dung thẩm định bao gồm:

a) Sự cần thiết và tính cấp bách của dự án;

b) Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và thực tiễn, mức độ tin cậy của các thông tin dữ liệu để lập dự án;

c) Sự phù hợp với nhiệm vụ kế hoạch được giao;

d) Nội dung công việc, giải pháp kỹ thuật công nghệ hợp lý, khối lượng sản phẩm;

đ) Căn cứ xác định và mức độ chính xác của dự toán kinh phí;

e) Tính khả thi và tính hiệu quả của dự án.

Điều 8. Phê duyệt dự án chuyên môn
1. Đối với các dự án chuyên môn do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: 

Vụ Kế hoạch Tài chính dự thảo văn bản trình Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực ký gửi các Bộ, ngành có liên quan xin ý kiến thẩm định, tổng hợp ý kiến thông báo cho đơn vị tiếp thu sửa chữa; dự thảo văn bản của Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

2. Đối với các dự án do Bộ phê duyệt:

Sau khi các đơn vị chỉnh sửa hoàn chỉnh, Vụ Kế hoạch Tài chính kiểm tra soát xét lại lần cuối, dự thảo quyết định trình Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực phê duyệt.

3. Đối với các dự án Bộ phân cấp cho các đơn vị phê duyệt:

Sau khi phê duyệt xong phải gửi quyết định phê duyệt dự án kèm theo 01 bộ hồ sơ dự án về Vụ Kế hoạch Tài chính để theo dõi.

Chương 3:
QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN CHUYÊN MÔN
Điều 9. Nội dung quản lý thực hiện dự án chuyên môn
1. Lập kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện dự án.

2. Triển khai tiếp các công việc của dự án như: Tổ chức khảo sát, thiết kế, thẩm định, phê duyệt thiết kế ( đề cương chi tiết chuyên môn) và dự toán chi tiết các hạng mục công việc (nếu có).

3. Giao kế hoạch hoặc tổ chức đấu thầu để lựa chọn đơn vị thực hiện dự án (đối với các dự án có yêu cầu).

4. Tổ chức giám sát thực hiện dự án.

Điều 10. Lập, phân bổ và quyết toán kinh phí các dự án chuyên môn 

1. Hàng năm, căn cứ vào văn bản hướng dẫn lập kế hoạch và dự toán ngân sách của Bộ, các đơn vị lập dự toán chi cho các dự án chuyên môn cùng với dự toán năm của đơn vị gửi về Vụ Kế hoạch Tài chính để tổng hợp trình Bộ trưởng xem xét trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Căn cứ vào các dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm được các cơ quan có thẩm quyền giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ Kế hoạch Tài chính lập phương án phân bổ cho các dự án chuyên môn cùng với phân bổ dự toán năm cho các đơn vị trình Bộ trưởng xem xét và gửi Bộ Tài chính để thẩm định.

3.Sau khi phương án phân bổ dự toán ngân sách đã được Bộ Tài chính thống nhất, Bộ trưởng quyết định giao dự toán chi cho các dự án chuyên môn cùng với dự toán chi hàng năm cho các đơn vị thực hiện.

4. Cuối năm kế hoạch, các đơn vị sử dụng ngân sách lập báo cáo quyết toán chi phí cho các dự án chuyên môn theo đúng quy định hiện hành và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Kế hoạch Tài chính) để xét duyệt.

Điều 11. Thiết kế kỹ thuật (lập đề cương chi tiết chuyên môn) và lập dự toán chi tiết dự án chuyên môn
1. Trước khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong dự án, phải tiến hành lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đề cương chi tiết chuyên môn) và dự toán chi tiết (nếu có).

2. Thiết kế kỹ thuật (để cương chi tiết chuyên môn) của từng hạng mục công việc phải phù hợp với phương án kỹ thuật công nghệ (nội dung chuyên môn) đã phê duyệt trong dự án.

3. Dự toán chi tiết các hạng mục công việc phải phù hợp với dự toán trong dự án đã phê duyệt. Tổng dự toán chi tiết các hạng mục công việc nếu vượt tổng dự toán của dự án đã phê duyệt phải báo cáo người có thẩm quyền phê duyệt dự án để điều chỉnh.

4. Việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đề cương chi tiết chuyên môn) và dự toán chi tiết các hạng mục công việc thực hiện theo quyết định phân cấp, ủy quyền của Bộ.

Điều 12. Bổ sung, điều chỉnh dự án chuyên môn
1. Trường hợp dự án đã được phê duyệt và đang thực hiện theo kế hoạch được giao, nhưng do điều chỉnh yêu cầu quản lý, thay đổi địa điểm, thay đổi nội dung chuyên môn, thiết kế kỹ thuật - công nghệ, thì chủ đầu tư phải lập tờ trình gửi cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt lại dự án.

2. Trường hợp có lý do chính đáng để không thể tiếp tục thực hiện dự án thì đơn vị phải trình cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến và phải lập đầy đủ hồ sơ theo quy định sau đây để làm cơ sở cấp phát và thanh quyết toán khối lượng công việc đã thực hiện:

a) Quyết định đình chỉ thi công của cơ quan có thẩm quyền;

b) Biên bản kiểm tra xác nhận khối lượng đã thi công của cơ quan có thẩm quyền; 

c) Báo cáo quyết toán kinh phí khối lượng đã thi công; 

d) Các chứng từ thanh toán có liên quan.

Điều 13. Quản lý chất lượng các dự án chuyên môn
Đơn vị được giao chủ đầu tư dự án chuyên môn chịu trách nhiệm quản lý chất lượng dự án ngay từ giai đoạn lập dự án, thực hiện dự án cho đến khi kết thúc dự án; thực hiện đẩy đủ các quy định hiện hành về lập, thẩm định, trình duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán chi tiết; thường xuyên kiểm tra chất lượng trong quá trình triển khai thực hiện dự án, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót ảnh hưởng đến chất lượng trong quá trình thi công.

Chương 4:
NGHIỆM THU KẾT THÚC DỰ ÁN CHUYÊN MÔN
Điều 14. Nghiệm thu kết thúc dự án chuyên môn
1. Dự án chuyên môn chỉ được công nhận hoàn thành, bàn giao khi đã thực hiện đầy đủ những yêu cầu chuyên môn do dự án đề ra và được nghiệm thu, xác nhận đạt yêu cầu về số lượng, chất lượng.

2. Tuỳ theo tính chất, đặc điểm của từng dự án chuyên môn, công tác nghiệm thu có thể được tiến hành theo từng phần công việc, từng năm kế hoạch hoặc nghiệm thu toàn bộ dự án.

3. Công tác kiểm tra nghiệm thu, xác nhận dự án hoàn thành do chủ đầu tư tổ chức thực hiện trên cơ sở quy chế kiểm tra nghiệm thu của từng lĩnh vực chuyên môn.

Điều 15. Giao nộp sản phẩm
1. Tất cả sản phẩm dự án sau khi hoàn thành phải giao nộp về cơ quan lưu trữ của từng lĩnh vực để sử dụng chung.

2. Hồ sơ giao nộp gồm: 

a) Một bản dự án và quyết định phê duyệt.

b) Hồ sơ nghiệm thu dự án.

c) Các sản phẩm của dự án.

3. Dự án chỉ được thanh quyết toán kinh phí khi có đầy đủ các hồ sơ nghiệm thu, thẩm định và biên bản giao nộp sản phẩm./. 

 

